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 UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG-THỊ TRẤN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số        /KH-THTT Tân Hưng, ngày 21  tháng 9 năm 2024 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” 

Năm học 2024 - 2025 

 

             Căn cứ công văn 4976/KH-BTL ngày 19 tháng 9 năm 2024 của bộ tư lệnh 

vùng cảnh sát biển 1. Căn cứ công văn số    /KH-HU ngày  tháng 9 năm 2024 của 

huyện ủy Vĩnh Bảo.  

           Trường trung học cơ sở Tân Hưng -Thị trấn xây dựng kế hoạch cuộc thi 

“Em yêu biển đảo quê hương tại huyện Vĩnh Bảo” năm học 2024-2025 như sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

       - Nhằm tuyên truyềncho các em học sinh, thầy cô giáo và Nhân dân địa 

phương về biển, đảo Việt Nam; các văn bản pháp luật về biển, đảo; về chức năng, 

nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng 

Cảnh sát biển 1. 

         -Thông qua cuộc thi nhằm tuyên tuyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất 

nước, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt 

Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức cho các em học sinh về độc lập dân tộc, chủ 

quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

        -Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết, gắn bó quân dân; nâng cao chất lượng 

hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa các tổ chức đoàn của đơn 

vị với địa phương nơi đóng quân, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh. 

2. Yêu cầu 

      -Tổ chức các hoạt động bám sát chủ đề cuộc thi, chặt chẽ, chu đáo, phù hợp 

với thực tế điều kiện đơn vị và địa phương. 

      -HS được ôn tập, chuẩn bị chu đáo và có kiến thức sâu rộng các bộ môn Lịch 

sử & Địa lý, GDCD để tham gia cuộc thi. 

      - HS tham gia cuộc thi và HS cổ vũ nhiệt tình, đoàn kết, cầu thị và đảm bảo an 

toàn. 

      - Giáo viên được phân công nhiêm vụ tích cực tham gia, nhiệt tình hỗ trợ HS. 
 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung 

      Tổ chức Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương gồm 04 phần thi với các câu 

hỏi kiến thức về biển đảo Việt Nam; Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam năm 2018; Truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển; văn hóa, 
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lịch sử, truyền thống của địa phương; công tác phòng, chống ma túy, bạo lực trong 

học đường. (Có bộ câu hỏi ôn tậpkèm theo). 

      Trao tặng quà cho các nhà trường và em học sinh vượt khó, vươn lên trong học 

tập (10 xe đạp). 

2. Hình thức 

-Thi trắc nghiệm tập trung (Rung chuông vàng với 4 phần thi chủ đề: “Ra khơi”, 

“Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.  

-HS được tiếp cận tài liệu bộ câu hỏi 60 câu của Ban tổ chức. Ngoài ra còn bộ 30 câu hỏi 

do Phòng GD&ĐT cố vấn với các mức độ nhận biết (10 câu), thông hiểu (20 cầu) với nội 

dung trong chương trình GDPT liên quan đến các môn LS&ĐL, GDCD và GDĐP ở lớp 

7 và lớp 8.)  

3. Giải thưởng 

01 giải Nhất 1 000 000 đồng & giấy khen của BTLCSB Vùng I 

Giải Nhì: 800 000 đồng & giấy khen của BTLCSB Vùng I 

Giải Ba: 500 000 đồng & giấy khen của BTLCSB Vùng I 

Giải KK: 300 000 đồng & giấy khen của BTLCSB Vùng I 

4. Thời gian 

- Chạy Chương trình Cuộc thi: 8h00 - 10h00 ngày 11/10/2024(thứ 6) 

- Thi chính thức: 15h00 - 17h00 ngày 11/10/2024. 

5. Địa điểm: Tại Nhà văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm 

6.Quy định về trang phục 

-GV: Trang phục đẹp, lịch sự. 

-Học sinh tham gia thi và cổ vũ mặc đồng phục áo trắng dài tay(có phù hiệu của 

trường), quần tối màu, sơ vin, mũ trắng (Đội thi: đội băng rôn, đội cổ động: cờ, 

băng rôn cổ vũ...). 

7. Thành phần 

+ Ban giám hiệu, tổng phụ trách, GVCN khối 6, 7, 8, GV tham gia cứu trợ, GV 

tham gia tổ giám sát… (Có DS cụ thể) 

+ Học sinh: 15 HS tham gia cuộc thi;  

                    10 HS được nhận quà;  

                    HS trong đội văn nghệ (1 tiết mục văn nghệ chủ đề về quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, biển đảo…) 

                    Khoảng 150-200 HS cổ vũ (BTC sẽ thông báo cụ thể sau) 
 

III-PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

TT NỘI DUNG 
NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

Ghi chú 

1 
Viết giấy khen trong hội thi (Mang theo 

bút ngòi đậm dự phòng) 
Đ/c Hoài  

2 
Tham gia tổ giám sát kết quả hội thi 

Đ/c Tân, đ/c  
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Nhuần, đ/c Mơ 

3 
GV tổ cứu trợ HS khi bị loại nhiều  

“Trò chơi chuyển đá xây đảo” (3 phút): 

ngậm thìa sắt chuyển bóng cho đồng đội di 

chuyển về đích. (Số bóng thu được tương 

đương số học sinh được cứu trợ). 

“Nhảy dây cho đều” (30giây): nhảy dây 

đôi. Số lượt nhảy thành công cao nhất sẽ 

tương ứng số học sinh được cứu trợ. 

 

Đ/c Tr Huyền, đ/c 

Mến 

 

Đ/c Nõn 

Nghiên cứu 

trước nội dung 

cứu trợ-PHỤ 

LỤC III 

4 
GV quản lí HS (Tập trung HS tại 

trường, dẫn HS từ trường sang NVH 

NBK, quản lí HS trong suốt quá trình 

thi và dẫn HS về trường) 

 

Đ/c Đ Huyền, đ/c 

Tú Anh, đ/c Nhàn, 

đ/c Tr Huyền, đ/c 

Hà, đ/c H Huyền, 

đ/c Phương, đ/c 

Dung, đ/c Xuyến, 

đ/c Đương, đ/c 

Vinh 

DS HS đi cổ vũ 

sẽ lập cụ thể, 

sau khi BTC 

chốt số lượng 

HS cho nhà 

trường. 

5 Chọn đội tuyển và tập luyện cho đội 

tuyển (15 HS khối 7, 8) 

Đ/c Mến + GVCN Nghiên cứu 

PHỤ LỤC I, 

II 

6 Lập DS 10 HS có hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó trong học tập (nên chọn HS 

chưa được nhận xe đạp, ưu tiên con TB, 

bệnh binh, gđ chính sách, con bộ đội… 

có hoàn cảnh khó khăn) 

 

Đ/c Mến 

Kết quả HT từ 

Khá trở lên, 

KQ rèn luyện 

Tốt. 

7 Lập DS 10 HS tham gia trò chơi dành 

cho khán giả và hướng dẫn HS (Dự 

phòng khi kết thúc tiết mục văn nghệ và 

BTC chưa hoàn thành việc chuẩn bị 

giấy khen) 

  

Đ/c Tú Anh + 

GVCN khối 7, 8 

Nghiên cứu 

PHỤ LỤC III 

(Phần khán 

giả) 

8 Tập luyện 1 tiết mục văn nghệ (Bài múa 

tập thể: “Một vòng Việt Nam”) 

Đ/c Kim Anh, đ/c 

Mến 

 

9 Thiết kế (in hoặc cắt) mũ cho đội thi 
Đ/c Đỗ Huyền + 

HS lớp 8A 

 

10 Thiết kế (in hoặc cắt) mũ cho cổ động 

viên 

Đ/c Nhàn + HS lớp 

8C 
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11 Mang cờ, trống, băng rôn cổ vũ(chịu 

trách nhiệm bảo quản, mang về trả nhà 

trường) 

Đ/c Phương + HS 

7D 

 

12 Hướng dẫn HS ra, vào, ngồi ở vị trí thi 

đấu.. 

Đ/c Mơ, đ/c Nhuần  

13 Hỗ trợ BTC trang trí, khánh tiết 
Đ/c Tân  

Trên đây là kế hoạch cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại huyện Vĩnh 

Bảo năm học 2024-2025, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Huyện ủy tin 

tưởng giao phó. BGH đạo nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, 

vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu để chỉ đạo giải quyết./. 

   

Nơi nhận:                                                                            
- Hiệu trưởng ( để báo cáo);                                    

- Các Tổ CM ( để phối hợp chỉ đạo); 

- Giáo viên ( để thực hiện)  

- Lưu: VT                                                                                                 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương 
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PHỤ LỤC I 

THỂ LỆ THI ĐẤU THAM GIA CUỘC THI EM YÊU BIỂN ĐẢO QUÊ 

HƯƠNG TẠI  HUYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm kế hoạch số           /KH-BTL ngày     /9/2024 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1) 

 

45 bạn học sinh do các trường THCS Tân Hưng - Thị Trấn, THCS Vinh 

Quang - Thanh Lương, THCS Tam Cường lựa chọn sẽ tham gia Cuộc thi, thông 

qua trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về biển, đảo, lực lượng Cảnh sát biển 

trên sân khấu. Các bạn học sinh tham gia thi sẽ trải qua 04 phần thi: Ra khơi, Vượt 

sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. 

Phần thi “Ra khơi”: Các bạn học sinh sẽ phải trả lời 05 câu hỏi theo hình 

thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra (dưới dạng lựa chọn phương án đúng- 

sai, lựa chọn 01 phương án đúng, điền từ còn thiếu vào chỗ trống...), sau mỗi câu 

hỏi sẽ có 10 giây chuẩn bị và trả lời, các bạn học sinh phải ghi đáp án trả lời vào 

bảng, sau 10 giây phải công bố đáp án. Bạn học sinh nào trả lời sai sẽ bị loại trực 

tiếp. 

Phần thi “Vượt sóng”: Các bạn học sinh sẽ phải trả lời 05 câu hỏi theo 

hình thức trắc nghiệm, sau mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây chuẩn bị và trả lời, các bạn 

học sinh phải ghi đáp án trả lời vào bảng, sau 10 giây phải công bố đáp án. Bạn 

học sinh trả lời sai sẽ bị loại trực tiếp.  

Phần thi “Cập bến”: Các bạn học sinh sẽ phải trả lời 05 câu hỏi theo hình 

thức trắc nghiệm, sau mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây chuẩn bị và trả lời, các bạn học 

sinh phải ghi đáp án trả lời vào bảng, sau 10 giây phải công bố đáp án. Bạn học 

sinh trả lời sai sẽ bị loại trực tiếp.  

Sau các phần thi “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” nếu số lượng học sinh 

trên sân còn ít, BTC sẽ tổ chức các trò chơi cứu trợ do Cán bộ, chiến sỹ CSB kết 

hợp với các giáo viên thực hiện các trò chơi. Số lượng học sinh được cứu sẽ tương 

ứng với kết quả phần trò chơi cứu trợ.  

Phần thi “Đặt mốc chủ quyền”: Từ phần này trở đi, không tổ chức cứu trợ 

nữa. Các bạn học sinh còn lại sẽ phải trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, 

kiến thức mang tính tổng hợp của nội dung thi, bạn học sinh trả lời sai câu nào sẽ 

ngay lập tức bị loại hẳn khỏi sân chơi, bạn học sinh thắng cuộc là bạn học sinh duy 

nhất còn trên sân thi đấu.  

- Giải thưởng cho học sinh đoạt giải do BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tặng: 

+ 01 Giải nhất, giấy khen kèm theo tiền thưởng 1.000.000đ; 

+  Giải nhì, giấy khen kèm theo tiền thưởng 800.000đ; 

+  Giải ba, giấy khen kèm theo tiền thưởng 500.000đ; 

+ Giải khuyến khích kèm theo tiền thưởng 300.000đ. 
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PHỤ LỤC 2:  

BỘ CÂU HỎI, ĐÁP ÁN 

DÙNG TRONG CUỘC THI “EM YÊU BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG” 

(Đối tượng: Học sinh THPT, THCS) 

 

PHẦN I 

CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN, 

LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM 

Câu 1. Theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, vị trí của Cảnh sát biển Việt 

Nam được quy định như thế nào? 

Đáp án: Là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà 

nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

trên biển. 

Câu 2. Chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam được Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam quy định như thế nào? 

Đáp án: Có 3 chức năng, gồm: 

a. Quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật 

của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền. 

b. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn trên biển. 

c. Bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam. 

Câu 3. Chủ trương xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam của Đảng, Nhà nước 

ta? 

 Đáp án: Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, hiện đại. 

Câu 4. Cảnh sát biển sử dụng các biện pháp công tác nào để bảo vệ an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của pháp luật? 

Đáp án: Gồm 3 biện pháp công tác sau: 

a. Biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao 

b. Biện pháp kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang 

c. Biện pháp vận động quần chúng, nghiệp vụ, vũ trang. 

Câu 5. Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? 

 Đáp án: 28/8/1998. 

 

PHẦN II 

CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

Câu 1: Bạn hãy cho biết diện tích Biển Đông rộng khoảng bao nhiêu km2? 

Đáp án:  Khoảng 3.000.000 km2 
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Câu 2: Bạn hãy cho biết xung quanh biển Đông có mấy quốc gia ven biển? 

Đáp án:  9 quốc gia ven biển. 

Gồm: Việt Nam, Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan), Philipin, Indonxia, 

Malaixia, Singapo, Brunay, Thai Lan, Campuchia 

Câu 3: Bạn hãy cho biết vùng biển Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm 

diện tích Biển Đông? 

Đáp án:  29% (khoảng trên 1 triệu km2 )  

Câu 4: Hiện nay, những quốc gia và vùng lãnh thổ nào tuyên bố chủ 

quyền toàn bộ hoặc một phần đối với quần đảo Trường Sa? 

Đáp án: Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Malaysia, Bruney và Đài Loan. 

Câu 5: Hiện nay trên Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, những nước, 

bên nào đang có lực lượng đóng giữ? 

Đáp án: Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Malaysia và Đài Loan. 

Câu 6. Hiện nay, trên quần đảo Trường Sa, Việt Nam đóng giữ bao nhiêu 

đảo và điểm đóng quân? 

Đáp án: 21 đảo (Gồm 9 đảo nổi, 12 đảo chìm) và 33 điểm đóng quân. 

Câu 7: Bạn hãy cho biết hiện nay trên Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, 

Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép bao nhiêu đảo, đá của chúng ta? 

Đáp án: 07 đảo, đá (Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Xu Bi, Huy Gơ, Ga ven, 

Vành Khăn).  

Câu 8: Bạn hãy cho biết hiện nay trên Quần đảo Trường Sa của Việt 

Nam, Philipin đang chiếm đóng trái phép bao nhiêu đảo, đá của chúng ta? 

Đáp án: 09 đảo, đá (Song Tử Đông, Thị Tứ, Đảo Dừa, Loại Ta, Loại Ta Tây, 

Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, Công Đo, Cỏ Mây). 

Câu 9: Bạn hãy cho biết hiện nay trên Quần đảo Trường Sa của Việt 

Nam Malaixia, đang chiếm đóng trái phép bao nhiêu đảo, đá của chúng ta? 

Đáp án: 07 đảo, đá (Lusia, Sắc Lốt, Hoa Lau, Kiệu Ngựa, Kỳ Vân, Én Ca, 

Thám Hiểm).                                          

Câu 10: Bạn hãy cho biết Việt Nam là quốc gia thứ mấy phê chuẩn Công 

ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982?  

Đáp án: Quốc gia thứ 64. 

Câu 11. Khu vực ven biển thuộc miền nào ở nước ta chịu nhiều cơn bão nhất? 

Đáp án: Miền Trung. 

Câu 12. Rừng ngập mặn nào lớn nhất Việt Nam? 

Đáp án: Rừng ngập mặn Cà Mau. 

Câu 13. Phao số “0” (số không) có phải là mốc biên giới trên biển không? 

Đáp án: Sai. 

Phao số “O” là điểm đầu tiên của hệ thống mốc tiêu dẫn luồng vào cảng, 

được đặt theo quy định của Luật hàng hải. 

Câu 14. Khi nước biển dâng, vùng nào ở nước ta bị ảnh hưởng nặng nề nhất?  

Đáp án: Đồng bằng Sông Cửu Long. 
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Câu 15. Huyện đảo nào có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo ở Việt 

Nam? 

Đáp án: Huyện đảo Lý Sơn. 

Câu 16: Quảng Ninh có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 

Đáp án: Hơn 250km.  

Quảng Ninh là cửa ngõ thông ra biển của cả vùng đồng bằng sông Hồng - 

vùng trung du miền núi phía Bắc với hơn 250km bờ biển, rộng trên 6.000 km2 mặt 

biển, trên 1.000 km2 diện tích hải đảo. 

Câu 17. Quảng Ninh có bao nhiêu cảng biển? 

Đáp án: 11 cảng biển. 

Quảng Ninh có 11 bến cảng gồm: Cảng Mũi Chùa, Cảng Vạn Gia, Cảng 

than Cẩm Phả, Cảng nhà máy xi măng Cẩm Phả, Cảng tổng hợp Cái Lân, Cảng 

xăng dầu B12, Cảng nhà máy đóng tàu Hạ Long, Cảng khách Hòn Gai, Cảng nhà 

máy xi măng Hạ Long, Cảng nhà máy xi măng Thăng Long, Cảng xăng dầu Cái 

Lân. 

Câu 18. Quần đảo nào của Việt Nam có nhiều đảo nhất? 

Đáp án: Quần đảo Cát Bà. 

Cát Bà cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, cách thành phố 

Hạ Long khoảng 25 km. Cát Bà, còn gọi là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trên 

tổng số 1.969 đảo trên vịnh Hạ Long. Quần đảo Cát Bà có diện tích khoảng 300 

km². Đường xuyên đảo Cát Bà: dài 27 km, có nhiều đèo dốc quanh co, men theo 

mép biển, xuyên qua vườn quốc gia, phong cảnh kỳ thú, non nước hữu tình. 

Câu 19: Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển? 

 Đáp án: 28 tỉnh, thành phố.     

Về mặt hành chính, hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 

125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. 

Câu 20. Bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào? 

Đáp án: Quảng Ninh đến Kiên Giang.   

Câu 21: Huyện đảo Trường Sa hiện có bao nhiêu xã, thị trấn? 
 Đáp án: 3 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây)

 Huyện đảo Trường Sa có 3 đơn vị hành chính là Thị trấn Trường Sa (gồm 

đảo Trường Sa và phụ cận), xã Song Tử Tây (gồm đảo Song Tử Tây và phụ cận) 

và xã Sinh Tồn (gồm đảo Sinh Tồn và phụ cận). 

Câu 22. Vùng biển Việt Nam hiện nay được phân theo mấy khu vực? 

Đáp án: 5 khu vực. 

Các khu vực biển Việt Nam hiện nay gồm: Khu vực Vịnh Bắc Bộ; khu vực 

biển miền Trung; khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; khu vực Thềm lục 

địa phía Nam; khu vực vùng biển Tây Nam. 

Câu 23: Theo Luật biển Việt Nam quy định, vùng biển Việt Nam bao 

gồm?  
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Đáp án: Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, 

thềm lục địa. 

Câu 24. Theo Luật biển Việt Nam quy định, Nội thuỷ là gì? 

Đáp án: Là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là 

một bộ phận lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thực hiện chủ quyền hoàn 

toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thuỷ như trên lãnh thổ đất liền. 

Câu 25. Theo Luật biển Việt Nam quy định, Lãnh hải là gì? 

Đáp án: Lãnh hải là vùng biển nằm ngoài đường cơ sở, có chiều rộng 12 hải 

lý tình từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài cùng của lãnh hải là biên giới 

quốc gia trên biển. 

Câu 26. Theo Luật biển Việt Nam quy định, Vùng tiếp giáp lãnh hải là 

gì? 

Đáp án: Là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều 

rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải 

Câu 27. Theo Luật biển Việt Nam quy định, Vùng đặc quyền kinh tế là 

gì? 

Đáp án: Là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với 

lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. 

Câu 28: Bạn hãy cho biết nguyên nhân gây nên hiện tượng “Thủy triều 

đỏ” là gì? 

Đáp án: Thuỷ triều đỏ được tạo ra bởi một khối lượng lớn tảo độc chúng sinh 

sôi nảy nở và chết đi với tốc độ cực nhanh. 

Câu 29: Bạn hãy cho biết hiện tượng El-Nino là gì?  

Đáp án: Để chỉ hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển và vành đai 

xích đạo. 

Câu 30: Bạn hãy cho biết môi trường biển có những chức năng chính 

nào sau đây? 

Đáp án: Có 3 chức năng chính, gồm: 

a. Bảo đảm điều kiện sống của con người, cung cấp tài nguyên, bảo đảm 

những tiện nghi cho sinh hoạt của con người (như du lịch, thể thao, nghỉ ngơi…). 

b. Môi trường giao thông. 

c. Hấp thụ, đồng hóa các chất thải có nguồn gốc từ đất liền. 

PHẦN III 

CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ, SỰ KIỆN 

Câu 1. Trận thủy chiến nhấn chìm 6 vạn quân Mông - Nguyên của 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trên Bạch Đằng giang diễn ra vào năm 

nào? 

Đáp án: Năm 1288. 

Câu 2. Quần đảo Trường Sa được hoàn toàn giải phóng vào ngày, 

tháng, năm nào? 

Đáp án: 29/4/1975. 
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9 giờ ngày 29/4/1975, Quần đảo Trường Sa được hoàn toàn giải phóng. 

Quân chủng Hải quân cùng lực lượng phối thuộc của Quân khu 5 đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, đây là nhiệm vụ có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng. Chiến công này khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt, chính 

xác, kịp thời của Thường trực Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và Quân 

chủng Hải quân trên mũi tiến công trên hướng biển trong cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

Câu 3: Theo “Phủ biên tạp lục” của Nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn 

năm 1776, Đại Trường Sa thuộc địa phương nào của nước ta? 

Đáp án: Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi. 

Câu 4: Đội Hoàng Sa khi mới được thành lập được Nhà Nguyễn giao 

định suất bao nhiêu người để đi thăm dò, thu lượm sản vật ở Hoàng Sa? 

Đáp án: 70 người. 

Câu 6: Bằng những bằng chứng lịch sử cho thấy, Việt Nam đã xác định 

chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bắt đầu từ thế kỷ 

thứ mấy? 

Đáp án: Thế kỷ thứ XVII. 

Câu 7: Từ năm 1816, Nhà Nguyễn đã cử lực lượng nào phụ trách liên tục 

kiểm soát, bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

Đáp án: Thủy quân. 

Câu 8: Vua Minh Mạng đã chuẩn y lời tâu của Bộ Công sai suất đội thủy 

quân Phạm Hữu Nhật đưa binh thuyền đi, đem theo 10 cái bài gỗ dài 4, 5 

thước, rộng 5 tấc dựng làm dấu mốc trên quần đảo Hoàng Sa vào thời gian 

nào? 

Đáp án: Năm 1836. 

Câu 9: Mộc bản triều Nguyễn “Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ” 

(được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2009) có 

ghi, thuyền buồm nước Anh đi qua Hoàng Sa, mắc cạn, bị vỡ và đắm; hơn 90 

người được Nhà Nguyễn cứu sống đưa vào bờ biển Bình Định. Sự kiện đó 

diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

Đáp án: Tháng 12 năm 1836. 

Câu 10: Ngày 29/3/1938, vua Bảo Đại ký Dụ tách quần đảo Hoàng Sa 

khỏi địa hạt tỉnh Quảng Ngãi đặt vào tỉnh nào của nước ta? 

Đáp án: Thừa Thiên. 

Câu 11: Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới tiếp tục ghi tên 

trạm khí tượng Hoàng Sa của Việt Nam trong danh mục trạm khí tượng của 

Tổ chức này vào thời gian nào? 

Đáp án: Tháng 9/1975. 

Câu 12: Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng 

trái phép vào các năm nào? 

Đáp án: Tháng 4 năm 1956 và tháng 1 năm 1974 (2 đợt). 
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Câu 13: Trong bản dập Mộc, bản nói về việc vua triều đình phái Phạm 

Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa dò xét đường biển, vị vua nào đã được nhắc 

đến? 

Đáp án: Vua Gia Long. 

Bản dập Mộc hay còn gọi là Mộc bản triều Nguyễn là những bản gỗ khắc 

chữ ngược dùng để nhân bản tài liệu. 

Dưới triều Nguyễn, các hoạt động khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối 

với Hoàng Sa được thực thi liên tục. Sách “Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất 

kỷ” thể hiện rõ điều này. Sách có 5 mặt khắc kể việc vua nhà Nguyễn sai các đội 

thủy quân ra khảo sát, xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa, cụ thể: Năm 1815, vua Gia 

Long “sai đội Hoàng Sa - Phạm Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa thăm dò, đo đạc thủy 

trình” (mặt khắc 6, quyển 50);  

Câu 14. Trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Đế quốc Mỹ, đảo nào 

được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” ở nước ta? 

Đáp án đúng: Côn Đảo. 

Câu 15 . Ngày “Biển thế giới” được lấy là ngày nào? 

Đáp án: Ngày 8/6 hằng năm. 

PHẦN IV 

CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ MA TÚY,  BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

Câu 1. Ma túy xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách nào? 

a. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn 

b. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa 

c. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết 

d. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết 

Đáp án đúng: b. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa 

Câu 2. Các hành vi nào được xem là bao lực học đường? 

Đáp án: Gồm 3 hành vi sau: 

a. Đe dọa, chỉ trích, tung tin đồn, xúi giục mọi người tẩy chay bạn.  

b. Chế nhạo, coi thường bạn bè và gia đình, dọa nạt, mắng chửi bạn bè, 

khóa nhốt bạn khác trong nhà hay trong nhà vệ sinh. 

c. Tát, xô đẩy, đánh đập, đụng chạm cơ thể, dùng vũ khí, trấn lột tiền, phá 

hủy đồ dùng của bạn 

Câu 3. Nguyên nhân gây nên tình trạng bạo lực học đường? 

Đáp án: Do ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, thiếu sự quan tâm của gia đình, 

bản thân học sinh ở vào độ tuổi chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý. 

Câu 4. Bạo lực học đường gây ra tác hại gì? 

Đáp án: 

a. Gây ra tổn thương về thân thể và tâm lý của nạn nhân 

b. Tạo ra sự phát triển nhân cách lệch lạc trong học sinh, sinh viên 
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c. Làm giảm sút học tập của học sinh và ảnh hưởng tới giáo dục của nhà 

trường 

Câu 5. Tại sao phải ngăn chặn bạo lực học đường? 

Đáp án: Vì bạo lực học đường ảnh hưởng to lớn tới việc học tập của học 

sinh nói riêng và sự giáo dục của nhà trường nói chung, gây những hệ quả xấu đối 

với sự phát triển toàn diện của xã hội. 

Câu 6. Những hành vi có tính chất bạo lực học đường có thể xâm hại tới 

quyền nào của nạn nhân? 

Đáp án: 

a. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản 

b. Quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm, danh dự 

c. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.  

Câu 7. Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, em phải làm gì? 

Đáp án: 

a. Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình về tác hại, hậu quả của bạo lực học 

đường. 

b. Xây dựng mối quan hệ gắn bó với bạn học và nhà trường. 

c. Lên án, đấu tranh chống bạo lực học đường bằng các biện pháp cần thiết, 

phù hợp với khả năng của bản thân. 

Câu 8. Ở nước ta, ngày 26/6 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng chống 

ma túy” đúng hay sai? 

Đáp án đúng: Đúng. 

Câu 9. Tại sao phải nói không với ma túy? 

Đáp án: Vì ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe người 

dùng; làm phá tán tài sản của người dùng và gia đình họ; gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến trật tự an toàn xã hội.   

Câu 10. Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường 

sử dụng ma túy? 

Đáp án: Không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè. 

PHẦN VI 

CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ TRƯỜNG 

Là câu hỏi mở, khi tổ chức ở địa phương nào thì kết hợp với địa phương và 

Nhà trường chuẩn bị từ 10 - 15 câu hỏi về địa phương và nhà trường. Ban Tổ 

chức lựa chọn câu hỏi đưa vào kịch bản các phần của Cuộc thi, mỗi phần 1-2 câu 

hỏi xen kẽ, sắp xếp cho cho phù hợp./.  
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PHỤ LỤC III: Phần chơi giải cứu 

1. TRÒ CHƠI CHUYỂN ĐÁ XÂY ĐẢO 

 06 cô giáo của trường THCS Tân Hưng - Thị Trấn, Tiểu học và  

THCS Vinh Quang - Thanh Lương, THCS Tam Cường và 06 chiến sĩ 

Cảnh sát biển sẽ chia thành 03 đội đại diện cho 03 trường. 

 Trong vòng 03 phút, thành viên từng đội sẽ ngậm chiếc thìa sắt, 

lần lượt chuyển bóng cho đồng đội để di chuyển về đích. 

 Số bóng thu được tương ứng với số học sinh được cứu trợ. 

2. NHẢY DÂY CHO ĐỀU 

 Trò chơi này sẽ có 03 cô giáo và 03 chiến sỹ Cảnh sát biển chia 

thành 03 đội đại diện cho 03 trường. 

 Các đội sẽ tiến hành cầm tay nhảy dây, có 02 đồng chí của BTC sẽ 

tung dây. Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ nhảy vào dây, Các cô 

giáo sẽ nhảy vào trước, các đồng chí chiến sĩ Cảnh sát biển nhảy vào 

sau. Sau khi 02 thành viên nắm tay nhau và cùng nhảy thì mới bắt đầu 

tính số lượt nhảy thành công. Các thành viên cứ thế nhảy liên tiếp cho 

đến khi kết thúc thời gian. Mỗi đội sẽ có 30 giây để nhảy. 

 Số lượng học sinh được cứu sẽ tương ứng với số lần nhảy thành 

công liên tiếp cao nhất của đội. 

 3. TRÒ CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ (Sử dụng khi hết tiết 

mục văn nghệ mà vẫn chưa ghi giải thưởng xong) 

 Trò chơi đua thuyền trên cạn 

 Các trường sẽ thành lập 01 đội tham gia trò chơi, mỗi đội 10 thành 

viên. Các đội xếp hàng dọc tại vạch đích. Các thành viên trong đội ngồi 

bệt xuống đất tạo thành con thuyền bằng cách: Thành viên sau lấy hai 

chân quàng vào hông người phía trước, thực hiện từ thành viên thứ 2 

đến người chơi cuối cùng. Hai tay chống ra sau làm nhiệm vụ như tay 
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chèo thuyền. Khi có hiệu lệnh xuất phát, các đội sẽ di chuyển bằng lực 

tạo đà ở tay, đồng thời dịch chuyển người và mông sao cho thật khéo 

léo để không bị mất thăng bằng, trong khi phần chân đã bị trói chặt với 

chân người đằng trước. Quá trình di chuyển, thuyền của mỗi đội không 

được phép đứt quãng. Nếu đội nào có thuyền bị đứt ra sẽ phải quay lại 

điểm xuất phát ban đầu và thực hiện thi đấu lại. Đội thắng cuộc là đội 

có thành viên chèo thuyền cuối cùng vượt qua vạch đích mà không bị 

phạm lỗi. 
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